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TỜ TRÌNH
Quy định về chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào 
dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[bookmark: _GoBack]Căn cứ Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025; 
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 202; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật số 43/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng ngày 29 tháng 6 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; 
Sau khi xem xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số   /TTr-STNMT ngày     tháng    năm 2024; Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Tại khoản 6 Điều 16 Luật Đất đai năm 2024 quy định: “6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành chính sách của địa phương về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và tổ chức thực hiện.”
- Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định:
“a) Đối với trường hợp không còn đất ở thì được giao đất ở hoặc được chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất khác sang đất ở; người sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Trường hợp thiếu đất ở so với hạn mức giao đất ở thì được chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất khác sang đất ở và được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở;
b) Đối với trường hợp không còn đất nông nghiệp hoặc diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng không đủ 50% diện tích đất so với hạn mức giao đất nông nghiệp của địa phương thì được giao tiếp đất nông nghiệp trong hạn mức”.
- Khoản 15 Điều 260 Luật Đất đai năm 2024 quy định: “Cá nhân là người dân tộc thiểu số được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Luật này thì được hưởng chính sách hỗ trợ về đất đai quy định của Luật này”.
2. Cở sở thực tiễn
Tuyên Quang là tỉnh miền núi có 124 đơn vị hành chính cấp xã (7 phường, 117 xã) trong đó có 123 xã, phường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; có 22 xã khu vực I, 14 xã khi vực II, 87 xã khu vực III). Tổng diện tích tự nhiên là 13.795,57 km2, dân số gần 1,75 triệu người, có 22 thành phần dân tộc chủ yếu. 
Tổng số hộ nghèo trên toàn tỉnh có 408.451 hộ, trong đó số hộ nghèo dân tộc thiểu số là 272.010 hộ chiếm tỷ lệ 66,6 % tổng số hộ nghèo toàn tỉnh[footnoteRef:1]. Nguyên nhân nghèo chủ yếu là do: Diện tích đất ở, đất sản xuất chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân trong sinh hoạt và sản xuất, thiếu phương tiện sản xuất; thiếu vốn sản xuất; bị hạn chế trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, kiến thức khoa học trong sản xuất... [1:  Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 14/01/2026 của UBND tỉnh Tuyên Quang việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình có mức sống trung bình cuối năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang] 

Thực hiện Văn bản số 428/HĐND-KTNS ngày 19/11/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc cho ý kiến đối với danh mục xây dựng Nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh xử lý các Nghị quyết QPPL không còn phù hợp do chịu sự tác động của việc sắp xếp đơn vị hành chính; Văn bản số 3288/UBND-NC ngày 05/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề xuất danh mục xây dựng Nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh xử lý các Nghị quyết QPPL không còn phù hợp do chịu sự tác động của việc sắp xếp đơn vị hành chính. Trong đó, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị quyết định quy định về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.   
- Trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm đặc biệt đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bằng các chương trình, dự án, chính sách lớn. Thông qua các chương trình, chính sách dân tộc đã và đang từng bước làm chuyển biến bộ mặt nông thôn miền núi, đời sống của đồng bào dân tộc từng bước được cải thiện. Tuy nhiên đến nay, đời sống đại đa số đồng bào các dân tộc thiểu số sống ở những xã, xóm miền núi, vùng cao còn rất khó khăn, trình độ dân trí hạn chế, sản xuất chậm phát triển, cơ sở hạ tầng còn thấp kém, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao. 
Tại khoản 6 Điều 16 Luật Đất đai năm 2024 quy định: “6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành chính sách của địa phương về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và tổ chức thực hiện.”
Từ những cơ sở, lý do nêu trên, việc ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đất sinh hoạt cộng đồng, đất ở, đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang của Hội đồng nhân dân tỉnh là cần thiết.  
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích ban hành 
- Cụ thể hóa các nội dung Luật Đất đai năm 2024 (trong đó quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh).
- Bảo đảm sự phù hợp, đồng bộ và thống nhất giữa pháp luật về đất đai và
các quy định của pháp luật khác có liên quan. 
- Đảm bảo ổn định, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của đồng bào dân tộc thiểu số, cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa, điều kiện thực tế của từng vùng, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết
- Bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Bảo đảm tính hợp lý, nâng cao tính hiệu quả, khả thi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng trong thực tiễn.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Nghị quyết này quy định về chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024.
b) Các nội dung không được quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Đối tượng áp dụng
- Cộng đồng dân cư dân tộc thiểu số chưa có đất sinh hoạt cộng đồng; cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không có đất ở, đất sản xuất hoặc thiếu đất ở, đất sản xuất sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
- Các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai; Ủy ban nhân dân cấp xã; Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN
Chính sách: Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
1. Mục tiêu của chính sách: 
Chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nhằm đảm bảo đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hoá và điều kiện thực tế của địa phương; giải quyết đất ở và tình trạng thiếu đất nông nghiệp để ổn định đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi nhằm tăng cường tạo việc làm, hỗ trợ chuyển đổi nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn sinh sống, nhằm đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo; giúp thu hẹp khoảng cách về kinh tế, giáo dục, xã hội giữa vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn với các vùng khác trong tỉnh. 
2. Nội dung của chính sách
2.1. Hỗ trợ đất sinh hoạt cộng đồng: 
a) Đồng bào dân tộc thiểu số chưa có đất sinh hoạt cộng đồng thì được bố trí diện tích đất phù hợp với quỹ đất ở địa phương để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của địa phương.
b) Nhà nước giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư dân tộc thiểu số.
2.2. Chính sách hỗ trợ đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp
1. Hỗ trợ đất đai lần đầu cho cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không có đất ở, đất sản xuất hoặc thiếu đất ở, thiếu đất sản xuất so với hạn mức quy định để bảo đảm ổn định cuộc sống như sau:
a) Giao đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở trong hạn mức giao đất ở theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và được miễn tiền sử dụng đất;
b) Giao đất nông nghiệp trong hạn mức theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh không thu tiền sử dụng đất;
c) Cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở để sản xuất, kinh doanh và được miễn tiền thuê đất.
2. Hỗ trợ đất đai để bảo đảm ổn định cuộc sống cho cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nay không còn đất ở, đất sản xuất hoặc thiếu đất ở, thiếu đất sản xuất so với hạn mức quy định như sau:
a) Trường hợp không còn đất ở thì được giao tiếp đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ loại khác sang đất ở trong hạn mức giao đất ở theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và được miễn tiền sử dụng đất. Trường hợp đang sử dụng đất ở thiếu so với hạn mức giao đất ở thì cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ loại khác sang đất ở trong hạn mức giao đất ở theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và được miễn tiền sử dụng đất;
b) Trường hợp không còn đất nông nghiệp hoặc diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng không đủ 50% diện tích đất so với hạn mức giao đất nông nghiệp của địa phương thì được giao tiếp đất nông nghiệp trong hạn mức theo quy định và được miễn tiền sử dụng đất;
c) Cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở để sản xuất, kinh doanh và được miễn tiền thuê đất.
3. Hộ gia đình, cá nhân đã được hỗ trợ tiền thuê đất phi nông nghiệp theo điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Nghị quyết này, lần thuê đất tiếp theo sẽ không được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Nghị quyết này.
2.3. Hỗ trợ phí thẩm định hồ sơ; lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Các đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ về đất đai theo quy định tại Nghị quyết này được miễn phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
3. Các giải pháp thực hiện chính sách
- Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông thông tin để kết nối vùng dân tộc thiểu số với vùng phát triển. Đây là giải pháp rất quan trọng để thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực và phát triển đào tạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi, tạo cơ hội cho người đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật,
- Quy hoạch các dự án bố trí, sắp xếp dân cư hướng tới hình thành các điểm dân cư đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới tạo điều kiện cho người dân có chỗ ở ổn định; quy hoạch các điểm đất sinh hoạt văn hóa cho cộng đồng người dân tộc thiếu số, phù hợp với phong tục, tập quán, văn hóa của từng dân tộc,
- Bố trí, hỗ trợ kinh phí để thực hiện các dự án tạo quỹ đát sạch để thực hiện hỗ trợ đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
1.1. Về kinh phí tổ chức thực hiện
Được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
1.2. Về quỹ đất để thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai
1. Đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý quy định tại các điểm b, đ, e, g, i và k khoản 1 Điều 217 Luật Đất đai năm 2024. Riêng đối với điểm đ không sử dụng đất rừng đặc dụng để thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai.
2. Quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương quy định tại khoản 2 Điều 181 Luật Đất đai năm 2024.
3. Quỹ đất thu hồi thuộc các dự án bố trí đất ở, đất sản xuất quy định tại khoản 29 Điều 79 Luật Đất đai năm 2024.
4. Quỹ đất nông nghiệp hiện có của hộ gia đình, cá nhân để chuyên mục đích sang đất ở theo chính sách hỗ trợ đất ở.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN THÔNG QUA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIX, kỳ họp thứ .... thông qua ngày ..... tháng ..... năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày .... tháng .... năm 2026.
(Có Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo)
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Như trên (kính trình);
- CT, Các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp; 
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, UBND.
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